
 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  
  

Số: ........./QĐ-ĐHQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2022  
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp bổng tuyển sinh cho sinh viên học kỳ I, năm 2021-2022 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

 Căn cứ Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thực hiện 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên; 

 Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại 
học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào 

tạo đại học hệ chính quy; 

 Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-ĐHQT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại 
trường Đại học Quốc tế; 

 Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-ĐHQT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Quốc tế về việc phân công công tác các thành viên Ban Giám hiệu; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học tại Tờ trình số 66/TTr- 

ĐTĐH ngày 18 tháng 3 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng tuyển sinh cho 19 sinh viên học kỳ I, năm học 2021-2022 (theo 
danh sách đính kèm). 
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Điều 2. Mức học bổng cụ thể của từng sinh viên được thể hiện trong danh sách đính 
kèm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài 
chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                    KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 4;                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu: VT, ĐTĐH. 

 
 
 
 

                                                                                               Đinh Đức Anh Vũ 
 
                                                                                                           



STT MSSV HỌ TÊN LOẠI HB GPA
1 BEBEIU18016 Đoàn Minh Đăng Bán phần 80.1
2 BEBEIU18099 Đặng Quốc Thảo Toàn phần 78.5
3 BTBCIU18079 Võ Triệu Vi Toàn phần 83.1
4 BTBCIU19001 Huỳnh Thiệu Anh Toàn phần 86.1
5 BTBCIU19009 Huỳnh Thị Khánh Ly Toàn phần 91.8
6 BTBCIU19049 Vũ Phương Mai Bán phần 84.1
7 BTBTIU18190 Nguyễn Hồng Phước Toàn phần 85
8 BTBTIU19003 Nguyễn Thái Huy Bảo Toàn phần 80.9
9 BTBTIU19019 Trương Hoàng Kim Toàn phần 90.6

10 BTBTIU19107 Lê Phước Quyền Toàn phần 86.5
11 BTFTIU18020 Nguyễn Cảnh Dương Bán phần 89
12 BTFTIU18067 Trần Nguyễn Xuân Mai Toàn phần 86.6
13 BTFTIU18068 Trần Lê Thanh Mai Toàn phần 86.8
14 BTFTIU19006 Trần Thanh Hoàng Toàn phần 84.6
15 BTFTIU19010 Phạm Thúy Lan Toàn phần 82.7
16 BTFTIU19030 Nguyễn Lê Vy Toàn phần 86.2
17 IELSIU18121 Lê Hồng Quân Bán phần 71.2
18 ENENIU19026 Hà Bảo Vân Trinh Toàn phần 85.4
19 SESEIU20027 Phạm Thị Bích Liễu Toàn phần 88.8

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐHQT, ngày    tháng    năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG TUYỂN SINH 
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